
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)

1 20366202 Lê Tiến Hùng 18/01/84 Thanh Hóa
Nam

B¶n sao B»ng PTTH + Häc b¹ + GiÊy khai 

sinh

2 50360034 Võ Mạnh Cương 30/06/85 Đồng Nai Nam B¶n sao B»ng PTTH

3 50360088 Trần Thị Hoa 15/09/83 Hà Tĩnh Nữ B¶n sao B»ng PTTH

4 40360174 Nguyễn Trung Hiếu 28/06/85 Tp. Hồ Chí Minh Nam B¶n sao B»ng PTTH

5 50100043 Nguyễn Thị Diên 08/02/83 Quỳnh Phụ - Thái Bình Nữ B¶n sao B»ng PTTH

6 20103006 Vũ Diệp Bách 17/04/83 Quảng Ninh Nam B¶n sao B»ng PTTH

8 50300274 Lâm Ngọc Thanh Thảo 12/11/85 Tp. Hồ Chí Minh Nữ B¶n sao B»ng PTTH

9 50300344 Nguyễn Thị Minh Tâm 01/05/84 Gia Lai Nữ B¶n sao B»ng PTTH

10 10000639 Đặng Viết Tường 19/05/1981 Phú Khánh Nam Bản sao Bằng PTTH

11 606CS015 Vũ Xuân Như 18/06/1987 Đồng Nai Nam Bản sao Bằng PTTH

12 606CS093 Nguyễn Phương Huệ 18/01/1988 Minh Huệ Nữ Bản sao Bằng PTTH

13 607CS048 Đa Cát K' Ang 10/11/1986 Lâm Đồng Nữ Bản sao Bằng PTTH

14 70460045 Lê Quốc Dũng 01/01/1986 Đồng Nai Nam Bản sao Bằng PTTH

15 70561099 Nguyễn Văn Quyền 07/07/1987 Thái Bình Nam Bản sao Bằng PTTH

16 40601162 Nguyễn Thị Bảo Ngân 22/06/1988 Nha Trang- Khánh Hòa Nữ Bản sao Bằng PTTH

17 50100616 Lâm Thị Minh Vy 05/12/1983 Tuy Hòa- Phú Yên Nữ Bản sao Bằng PTTH

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP  
 CÁC HỌC KỲ CẦN BỔ TÚC HỒ SƠ 



18 40461014 Nguyễn Thụy Hằng Thy 18/06/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Bản sao Học bạ

19 40681230 Hồ Thị Thùy Trang 08/12/1983 Đà Nẵng Nữ Bảng điểm đại học bằng 1

20
50100512 Ph¹m TiÕn Dòng 03/10/1978 H¶i Phßng Nam Bản sao Bằng PTTH + Giấy khai sinh

21 50300189 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/02/1985 Đà Nẵng Nữ Bản sao Bằng PTTH

22 50660225 Nguyễn Tuấn Việt 29/10/1988 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Bản sao Bằng PTTH

23 607CS030 Lục Thị Cẩm Nhi 10/01/1989 Long An Nữ Bản sao Bằng PTTH

24 607CS033 Trần Thị Vui 25/02/1989 Đồng Nai Nữ Bản sao Bằng PTTH

25 607CS043 Nguyễn Thị Hồng Diễm 02/11/1989 Tây Ninh Nữ Bản sao Bằng PTTH

26 30500070 Hồ Hoàng Vĩnh Lộc 08/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Nam Bản sao Bằng PTTH

27 405C0402 Lương ái Tâm 19/04/1987 Bình Định Nữ Bản sao Bằng PTTH

28 40601257 Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy 17/07/1988 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Bản sao Bằng PTTH

29 40300419 Nguyễn Thị Hồng Mai 23/12/1985 Tphcm Nữ Bản sao Bằng PTTH

30 0864012150 Lê Thị Phương Thanh 08/09/1983 Tiền Giang Nữ

Trên văn bằng Đại học ngày sinh là: 

08/09/1983, trong Giấy khai sinh là: 

00/00/1983. Sinh viên liên hệ trực tiếp 

Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, để 

được hướng dẫn  điều chỉnh.

31 40564341 Trần Thị ái Vi 04/11/1987 Quảng Nam Nữ Bản sao Bằng PTTH

32 50360306 Nguyễn Tú Quỳnh 15/10/1985 TPHCM Nữ Bản sao Bằng PTTH

33
70681311 Nguyễn Quốc Việt 01/10/1967 Hà Nội Nam

 Bản sao Giấy khai sinh + Bảng điểm đại học 

bằng 1

35

20561196 Phạm Xuân Vinh 30/09/1987 Tỉnh Gia Lai Nam Bản sao Bằng PTTH + bản sao giấy khai sinh 



36 30560218 Võ Ngọc Thùy Châu 13/01/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

Trên văn bằng PTTH họ là : Võ , trong 

Giấy khai sinh họ: là Vỏ. Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Phòng QLĐT gặp Cô Phương 

Anh, để được hướng dẫn  điều chỉnh.

37 40360674 Đặng Thị Như Thùy 28/09/1985 Quảng Ngãi Nữ Bản sao Bằng PTTH

38 40563049 Nguyễn Trần Minh Cảnh 03/04/1987 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam Bản sao Bằng PTTH

39 50360100 Trần Thị Ngọc Huyền 29/01/1984 Pleiku - Gia Lai Nữ Bản sao Bằng PTTH

40 50360425 Lê Thanh Tùng 04/11/1983 Minh Hải Nam Bản sao Giấy khai sinh

41

106C0011 Phạm Thị Bé 14/03/1987 Nghĩa Bình Nữ

Bản sao Giấy khai sinh

42

106C0046 Võ Văn Dự 00/00/1984 Tiền Giang Nam

Bản sao Học bạ

43

106C0288 Nguyễn Huỳnh Thúy Vy 23/08/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

44

10701146 Trần Ngọc Toàn 18/01/1989 Tp.Hồ Chí Minh Nam

Bản sao Bằng PTTH + Bản sao Học bạ

45

10761169 Phan Đình Quốc Anh 20/09/1988 Đà Nẵng Nam

Bản sao Bằng PTTH

46

10761279 Nguyễn Mai Thanh Thảo 23/10/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

49

081C660180 Huỳnh Thanh Nữ 05/02/1990 Bình Thuận Nữ

Bản sao Bằng PTTH

50
081C660188 Trần Thanh Phong   /  /1988 An Giang Nam

Bản sao Học bạ

51
081C660190 Liêu Tuyết Phương 06/01/1990 Tp.Hồ Chí Minh Nữ

Đủ hồ sơ - Sinh viên liên hệ gặp cô Phương Anh 



52
081C660257 Vũ Thị Thủy 06/12/1990 Đông Hưng - Thái Bình Nữ

Bản sao Giấy khai sinh

53
407C0062 Nguyễn Thị Thanh Cúc 11/11/1989 Bình Định Nữ

Bản sao Giấy khai sinh

54
40300319 Trần Mỹ Khanh 04/11/1985 An Giang Nữ

Bản sao Bằng PTTH

55
40300484 Nguyễn Thị Phương Ngân 11/05/1984 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Học bạ

56
40360382 Trần Thị Diễm Minh 30/12/1984 Đồng Nai Nữ

Bản sao Bằng PTTH

57
40460256 Võ Thị Thu Hương 27/01/1986 Hưng Nguyên - Nghệ An Nữ

Bản sao Bằng PTTH

59
40561359 Nguyễn Vũ Đăng Khoa 22/02/1987 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Bản sao Bằng PTTH

61
40564182 Hà Thanh Ngân 06/11/1987 Tây Ninh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

62
40601093 Trần Thụy Thanh Hương 07/08/1988 Tp.Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

63
40701260 Nguyễn Kim Ngân 26/11/1989 Tp.Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

64
40701335 Nguyễn Thành Phương 04/07/1987 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam

Bản sao Học bạ 

65
40366071 Bùi Anh Chiến 20/11/1984 Quảng Ninh Nam

Bằng PTTH + Giấy khai sinh + Học bạ

66
08H4012033 Đặng Thị Thúy 08/09/1985 Bình Định Nữ

Bản sao Giấy khai sinh

67
08H4010084 Nguyễn Thị Liên Hương 10/12/1984 Lâm Đồng Nữ

Bảng điểm Cao đẳng

68
40681205 Nguyễn Kim Cương 23/02/1980 Đồng Tháp Nữ

Bảng điểm đại học bằng 1

69

0864012130 Phạm Thị Khánh Phượng 20/10/1983 Quảng Nam Nữ

Trên văn bằng tên : Thị , trong Giấy khai 

sinh:Thi. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng 

QLĐT gặp Cô Phương Anh, để được hướng 

dẫn  điều chỉnh.

70
40781073 Lê Thanh Tuấn 03/08/1977 Quảng Ngãi Nam

Bảng điểm đại học bằng 1

71
10762060 Dương Nguyễn Thanh Duy 24/07/1989 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam

Bản sao Bằng PTTH



73
40762219 Lê Thị Thùy Nhiên 19/02/1989 Đăk Lăk Nữ

Bản sao Giấy khai sinh

75
40603075 Vũ Đắc Huy Huân 05/01/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nam

Bản sao Bằng PTTH

76

40703271 Hứa Mỹ Ngân 29/09/1989 Tân Châu, An Giang Nữ

Trên văn bằng PTTH tên: Mỹ Ngân , trong 

Giấy khai sinh: Mỷ Ngân. Sinh viên liên hệ trực 

tiếp Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, để 

được hướng dẫn  điều chỉnh. SV bổ sung bản 

sao bằng PTTH

77
40763753 Trần Thị Thanh Nhã 28/11/1988 Bình Định Nữ

Bản sao Bằng PTTH

78

406DQ106 Nguyễn Đình Tuyến 23/05/1988 Đức Trọng - Lâm Đồng Nam

Trên văn bằng PTTH nơi sinh: Quảng Ngãi  , 

trong Giấy khai sinh: Lâm Đồng. Sinh viên liên 

hệ trực tiếp Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, 

để được hướng dẫn  điều chỉnh.

79
081C670155 Vũ Thị Kim Hương 31/08/1990 Đồng Nai Nữ

Bản sao Bằng PTTH

81

081C670227 Nguyễn Thị Diễm My 16/12/1990 Phước Sơn - Quảng Nam Nữ

Trên văn bằng PTTH họ tên là: Diễm  , trong 

Giấy khai sinh:Diểm. Sinh viên liên hệ trực tiếp 

Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, để được 

hướng dẫn  điều chỉnh.

82
40300743 Trần Thị Kim Thắm 15/02/1984 Sông Bé Nữ

Bản sao Bằng PTTH

83
40561689 Lâm Thị Bích Vân 14/11/1987 Đơn Dương - Lâm Đồng Nữ

Bản sao Bằng PTTH

84
40564163 Lê Bá Nhật Minh 16/12/1987 Đồng Nai Nam

Bản sao Bằng PTTH

85

40764265 Cao Thị Thu Hà 01/12/1989 Long An Nữ

Trên văn bằng PTTH ngày sinh: 01/12/1989 , 

trong Giấy khai sinh: 12/1989. Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, để 

được hướng dẫn  điều chỉnh.

86
40764333 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Kim 27/05/1989  Huế Nữ

Bản sao Bằng PTTH

88
40764496 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/11/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

89
08H4040030 Bùi Thị Phương 04/02/1984 Tp. Hải Phòng Nữ

Bảng điểm Cao đẳng

90
08H4040055 Trần Nguyễn Thúy Trâm 17/04/1985 Kon Tum Nữ

Bảng điểm Cao đẳng



91
50360177 Bùi Thiên Hữu Hoài Linh 22/06/1985 Tp.HCM Nữ

Bản sao Bằng PTTH

92
50660096 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/07/1988 Đồng Nai Nữ

Bản sao Bằng PTTH

95
70781209 Lê Thị Duyên 05/05/1984 Bến Tre Nữ

Bảng điểm đại học bằng 1

96
70360228 Đinh Mộng Nguyên 07/03/1985 Tp.Hố Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

97
70360309 Đỗ Trần Thị Tuyết Sương 20/05/1985 Hậu Giang Nữ

Bản sao Bằng PTTH

98
70400144 Tô Kim Ngọc 10/06/1986 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ

Bản sao Bằng PTTH

99
70701005 Nguyễn Thùy Lan Anh 03/01/1989 Kiên Giang Nữ

Bản sao Bằng PTTH

100 40764244 Lê Quốc Cường 11/09/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nam Bản sao Giấy khai sinh


